TIẾT 20 - BÀI 14: ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
-Rút ra được kết luận cần thiết khi sử dụng ròng ròng động
-Phát biểu được định luật về công dưới dạng: Lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát cách làm thí nghiệm so sánh, nhận xét về mối quan hệ của các đại lượng : lực và quãng đường đi, công.
- Năng lực giáo tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để so sánh được mối quan hệ của các đai lượng Vật Lí, hợp tác để rút ra được kết luận khi sử dụng ròng rọc động.
-Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết các vấn đề liên quan đến đặc điểm của máy cơ đơn giản.
2.2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận biết KHTN: Nhận biết được đặc điểm hoạt động của ròng  rọc động cũng như các máy cơ đơn giản khác. Từ đó phát biểu được định luật về công.
- Năng lực tìm hiểu: Dựa vào quan sát thí nghiệm, xác lập được mối quan hệ giữa công với các yếu tố: lực, quãng đường dịch chuyển trong mỗi trường hợp.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng được  định luật về công để giải quyết một số tình huống cụ thể trong thực tế và giải được một số dạng bài tập.
3. Phẩm chất: 
- Trung thực trong việc đọc kết quả thí nghiệm và xử lý các số liệu thí nghiệm.
- Chăm chỉ đọc tài liệu, chuẩn bị những nội dung của bài học.
- Nhân ái, trách nhiệm: Hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài học.
- Bộ thí nghiệm H14.1 a,b.
- Bài giảng điện tử.
2. Học sinh: 
- Kẻ sẵn bảng 14.1 (SGK/50) vào vở.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu
	Hoạt  động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ: 
-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề:
- Giáo viên yêu cầu:
-Ở lớp 6 các em đã được học những loại máy cơ đơn giản nào ? Máy cơ đó giúp ta làm việc như thế nào ?
-Máy cơ đơn giản có thể giúp ta nâng vật lên với một lực nhỏ hơn trọng lượng của vật → lợi về lực. 
→ Vậy theo dự đoán của các em các máy cơ đơn giản có cho ta lợi về công không ?
 - Học sinh tiếp nhận:
*Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh: Trả lời yêu cầu.
- Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.
- Dự kiến sản phẩm: HS lên bảng trả lời: 
 +Các máy cơ đơn giản thường dùng là : mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc
+Máy cơ đơn giản có thể cho ta lợi về lực, lợi về hướng của lực kéo nhưng không được lợi về công.
*Báo cáo kết quả: HS lên bảng trả lời.
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
→Vậy bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm hiểu xem các máy cơ đơn giản có cho ta lợi về công hay không
	






















2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới  
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: Làm thí nghiệm để so sánh công của máy cơ đơn giản với công kéo vật không  dùng máy cơ đơn giản

	*Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên yêu cầu: 
-Phát dụng cụ cho các nhóm
-Qua việc chuẩn bị bài ở nhà em hãy mô tả phương án thí nghiệm để so sánh được công kéo vật lên bằng ròng rọc động với công kéo vật lên trực tiếp một đoạn h với những dụng cụ mà em có trong tay ?
-Từ kết quả thí nghiệm theo phương án đã nêu thảo luận để trả lời C1, C2, C3, C4
*Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh: Thiết kế phương án thí nghiệm :
+Bước 1: Móc quả nặng vào lực kế, kéo vật lên cao với quãng đường s1 =....., đọc số chỉ của lực kế F1 
+Bước 2: 
         -Móc qủa nặng vào ròng rọc động
         -Móc lực kế vào dây
         -Kéo vật chuyển động với quãng đường s1, lực kế chuyển động với quãng đường s2
         -Đọc số chỉ của lực kế
- Giáo viên: 
+ Điều khiển các nhóm làm TN theo các bước và ghi số liệu vào bảng 14.1
+Giúp đỡ những nhóm còn chậm, tiến hành thí nghiệm chưa chính xác.
Hết thời gian, yêu cầu các nhóm báo cáo TN.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả thí nghiệm.
- Trả lời C1, C2, C3, C4
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
*GV: Từ kết quả thí nghiệm của học sinh và kết quả chính xác C1, C2. GV phân tích sâu hơn: 
+Từ C1→ ròng rọc động lợi 2 lần về lực
+Từ C2 → ròng rọc động thiệt 2 lần về đường đi.
	I. Thí nghiệm

*Bảng 14.1

	Các đại lượng cần xác định
	Kéo trực tiếp
	Dùng ròng rọc động

	Lực F
	F1 =
	F2  =

	Quãng đường đi được
	s1  =
	s2   =

	Công A
	A1 =
	A2  =





C1:
F1 = 2.F2 →F2 = F1 : ròng rọc động lợi 2 lần về lực
C2: s1=  s2 →s2 = 2.s1→ ròng rọc động thiệt 2 lần về đường đi.
C3:           A1 = A2
C4: Dùng ròng rọc động được lợi 2 lần về lực thì thiệt 2 lần về đường đi. Nghĩa là không được lợi gì về công.

	Hoạt động 2.2: Nghiên cứu nội dung định luật về công – Hiệu suất 

	*Chuyển giao nhiệm vụ
-Qua thí nghiệm chúng ta vừa tiến hành với ròng rọc động cũng như các thí nghiệm khác đã tiến hành với đòn bẩy hoặc mặt phẳng nghiêng người ta cũng đã thu được những kết quả tương tự. Vậy qua những kết quả đó chúng ta đều thấy công không thay đổi. 
-Yêu cầu học sinh phát biểu định luật về công.
-GV cung cấp cho học sinh kiến thức về hiệu  suất
- Học sinh tiếp nhận: 
*Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh: Phát biểu định luật về công
- Giáo viên: 
- Dự kiến sản phẩm: định luật về công
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
      +Nếu để HS phát biểu, đa phần các em sẽ chỉ phát biểu: Dùng MCĐG cho ta lợi về lực........nhưng thiếu cụm từ “ và ngược lại“, cần lưu ý cho HS điều này.
*GV phân tích thêm: lợi về lực có nghĩa là lực kéo nhỏ hơn, thiệt về đường đi có nghĩa là phải đi quãng đường nhiều hơn và ngược lại thiệt về lực có nghĩa là phải dùng lực lớn hơn và lợi về đường đi có nghĩa là đi quãng đường ngắn hơn.
-GV chốt nội dung định luật
-GV chốt hiệu suất của máy cơ đơn giản
	II.Định luật về công
     Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì lại thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.
*Hiệu suất của máy cơ đơn giản
-Trong thực tế khi kéo vật bằng các máy cơ đơn giản thì có sức cản của ma sát, của trọng lượng ròng rọc, trọng lượng của dây
+A1 là công có ích 
+A2 là công toàn phần(Atp = Ai +Ahp)
Hiệu suất của MCĐG 
             H= .100%
Vì A1<A2 nên hiệu suất bao giờ cũng nhỏ hơn 100%


3. Hoạt động 3. Luyện tập 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận nhóm để hoàn thiện phần bài tập trắc nghiệm
*Thực hiện nhiệm vụ
Thảo luận nhóm. Trả lời BT trắc nghiệm
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	Câu 1: Để đưa một vật có trọng lượng 500N lên cao theo phương thẳng đứng bằng ròng rọc động, thì lực kéo là:
A. 250N        ; B. 300N
C.400N;        ; D. 500N
Đáp án: A
Câu 2: Kéo trực tiếp một vật nặng lên thì thấy khó hơn dùng ròng rọc cố định. Vì vậy ròng rọc cố định có tác dụng:
A.Giúp ta tiết kiệm công.
B.Giúp ta được lợi về lực.
C. Giúp ta được lợi về đường đi
D. Giúp ta có tư thế thuận lợi hơn để nâng vật lên.
Đáp án: D
Câu 3: Kéo một vật có P = 500N lên độ cao h = 1m người ta dùng mặt phẳng nghiêng dài l = 2m( bỏ qua lực ma sát) thì lực kéo vật theo mặt phẳng nghiêng là:
A. F = 250N		B. F = 500N
C. F = 125N		D. F = 100N
Đáp án : A 


4. Hoạt động 4: Vận dụng 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
-GV yêu cầu HS nghiên cứu C5: Yêu cầu HS ghi lại tóm tắt thông tin
-Dùng mặt phẳng nghiêng nâng vật lên có lợi về lực như thế nào ?
-Theo định luật về công thì công trong hai trường hợp này như thế nào với nhau ?
-Muốn tính công thì ta phải làm như thế nào ? (Gợi ý: có bằng công kéo vật lên trực tiếp không ?)
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
-Hoạt động cá nhân, hoàn thiện câu C5
*Báo cáo kết quả và thảo luận
-Cá nhân HS trả lời câu C5, trình bày trên bảng.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả trình bày của học sinh

* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
-Yêu cầu học sinh hoạt động theo nhóm C6:
-Bài toán cho biết đại lượng nào? 
-Đại lượng nào cần tìm? 
-Dùng ròng rọc động được lợi gì?
-Công để nâng vật lên tính bằng công thức nào?
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
-Cá nhóm thảo luận, hoàn thiện câu C6
*Báo cáo kết quả và thảo luận
-Đại diện nhóm trình bày trên bảng C6
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhóm khác nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả trình bày của học sinh
* Hướng dẫn về nhà:
+Bài vừa học:
+Nghiên cứu lại nội dung bài học
+Đọc thông tin có thể em chưa biết.
+Làm bài tập: 14.1-14.4+14.7, học sinh khá làm thêm 14.5+14.6 (SBT/40)
+Chuẩn bị bài mới:
+Nghiên cứu trước bài công suất để tìm hiểu công suất là gì ? Công thức tính công suất ?
	III. VẬN DỤNG
C5: Tóm tắt
P = 500N 
h = 1m 
l1 = 4m 
l2  = 2m 
a)TH nào kéo với lực nhỏ hơn và nhỏ hơn bao nhiêu lần ?
b)TH nào thì tốn nhiều công hơn ?
c)Tính công của lực kéo thùng hàng theo mặt phẳng nghiêng ?
Giải:
a)Dùng mặt phẳng nghiêng kéo vật lên cho ta lợi về lực, chiều dài 1 càng lớn thì lực kéo càng nhỏ. 
Vậy trường hợp 1 lực kéo nhỏ hơn. 
                F1 < F2 
                F1 = F2/2 (vì l1 = 2.l2)
b) Công kéo vật trong 2 trường hợp là bằng nhau (theo định luật về công)
c) Công của lực kéo thùng hàng theo mặt phẳng nghiêng lên ô tô cũng đúng bằng công của lực kéo trực tiếp thùng hàng theo phương thẳng đứng lên ô tô
A= P.h = 500.1 = 500 (J)
C6:
Giải:
a)Dùng ròng rọc động lợi 2 lần về lực, nên lực kéo vật lên là:
                     F =  = 210 (N)
Quãng đường dịch chuyển thiệt 2 lần, nên độ cao đưa vật lên là:
                     h = s/2 = 4 (m) 
b)Công nâng vật lên là:
       A = P.h = 420.4 = 1680 (J)
 Đáp số: 210N, 4m, 1680J




[bookmark: _GoBack]	**************************
